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ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN GIẢNG DẠY NĂM HỌC 2016 – 2017
	HỌC KỲ 1
	Số tiết/ lớp
	Giáo trình
	GV đăng ký dạy

	Anh văn 1 cao đẳng
	45
	Very Easy TOEIC- Anne Taylor and Garrett Byrne- First News
	Quý, Trâm, Hiền, M.Hà, Tuyết, Trúc, Thảo, Tú, Trân, Tâm


	Anh văn 1 trung cấp
	60
	Very Easy TOEIC Anne Taylor and Garrett Byrne- First News
	Trâm, Hiền, M.Hà, Thảo, Trân, Tâm

	Anh văn 2 cao đẳng
	30
	STARTER TOEIC
	Tuyết, Trâm

	Anh văn 1 cao đẳng nghề (9+4)
	60
	Smart Choice
	Lan, Thu Hà
  

	Anh văn 1 trung cấp chuyên nghiệp (9+3)
	60
	Smart Choice
	Hiền, Trúc, Lan


	Anh văn 3 trung cấp chuyên nghiệp (9+3)
	60
	Smart Choice
	Trúc, Hiền

	Anh văn chuyên ngành

Nhiệt lạnh CĐ
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh (Heating and Ventilating Engineering Technology), 2010
	Thảo

	Anh văn chuyên ngành

Nhiệt lạnh TC
	30
	Giáo trình Anh văn chuyên ngành Công Nghệ Kỹ thuật Nhiệt lạnh (Heating and Ventilating Engineering Technology), 2010
	Thảo

	Anh văn chuyên ngành May CĐ
	30
	Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion  – Lý Tự Trọng Technical College (2009)
	Trúc

	Anh văn chuyên ngành May TC
	30
	Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion  – Lý Tự Trọng Technical College (2009)
	Trúc

	Anh văn chuyên ngành Ô tô CĐ
	30
	Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Thủy, Tú


	Anh văn chuyên ngành Ô tô TC
	30
	Giáo trình Anh Văn Chuyên Ngành – Ngành Công Nghệ Kỹ thuật Ô tô
	Thủy

	Ngữ pháp 1
	45
	John Eastwood,  Intermediate Oxford Practice Grammar
	Quý, Trâm, Hiền, Trúc, Tú, Trân

	HỌC KỲ 2
	Số tiết/ lớp
	Giáo trình
	GV đăng ký dạy

	Anh văn 1 cao đẳng
	45
	Very Easy TOEIC- Anne Taylor and Garrett Byrne- First News
	Quý,
Trâm, Hiền, M.Hà, Thủy, Trúc, Tú, Trân, 


	Anh văn 2 cao đẳng
	30
	STARTER TOEIC 
	Quý, Trâm, Hiền, M.Hà, Thảo, Tú, Lan, Trân, Tâm

	Anh văn 2 trung cấp
	60
	STARTER TOEIC
	Trâm, Hiền, M.Hà, Thảo, Lan, Trân, Tâm

	Anh văn chuyên ngành May TC Cao đẳng nghề
	30
	Giáo Trình Tiếng Anh Chuyên Ngành Công Nghệ May và Thời Trang - English For Sewing and Fashion  – Lý Tự Trọng Technical College (2009)
	Trúc

	Anh văn 2 trung cấp chuyên nghiệp (9+3)
	60
	Smart Choice
	Trúc

	Ngữ pháp 2
	45
	George Yule, Intermediate Oxford Practice Grammar
	Quý, Trâm, Hiền, Trúc, Tú, Trân


